	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ RIÊNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢNG VẬT DỤNG – PHÂN CÔNG  HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI VÀ LIÊN HOAN TIẾNG KÈN ĐỘI TA QUẬN 10 NĂM HỌC 2024 - 2025

“Thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh, Vâng lời Bác dạy, Tự hào truyền thống, Tiếp bước cha anh” 
	T

T
	ĐỘI HÌNH
	SỐ LƯỢNG
	VẬT DỤNG
	TRANG PHỤC
	GHI CHÚ
	PHÂN CÔNG

	1. I
	
	KHỐI 
NGHI LỄ - SỐ LƯỢNG 34

	1
	Bảng tên đơn vị
	1
	Bảng tên trường: 1 (theo mẫu quy định)
	- Em Hồng Phong 5/3: Đồng phục trường 
	- Kích thước 60cm x 80cm
- Cây cầm bảng tên 1,5m  quấn giấy decan màu
	

	2
	Đội cờ
	5
	- Cờ Tổ Quốc; cờ Đoàn, cờ Đội

- Băng danh dự viền vàng (Vắt qua vai phải): 2
- Kim tây: 5

- Nón calo: 5

- Kẹp tăm: 60
	- Hộ cờ: Thành Phát 5/5, Huy Khang 5/5.

- Cờ Nước: Tịnh Minh 5/5.

- Cờ Đoàn: Bảo Nguyên 5/4 

- Cờ Đội: Minh Trí 5/5.

Đồng phục nghi lễ 
	- Kích thước cờ 0,8m x1,2m

- Cán cờ 1m 6
 
	- Thầy Thiện
- Thầy Hoàng

	1. 33

3
	Kiệu (xe) Bác
	10 (4 nam, 6 nữ)
	- Xe trang trí hoa sen, ảnh Bác Hồ;Logo trường; logo Đội, hình nghi thức nghi lễ, khăn quàng đỏ hoa văn trống đồng…
- Hoa Sen cầm tay: 12

- Dây lụa
	- Kiệu: 4 nam lớp 5/3: Xuân Bách – Thanh Duy – Việt Khang – Phúc Nguyên: Đồng phục nghi lễ: 4 bộ

- Áo dài (áo đầm)Sen: 6 HS nữ lớp 3/5.
	Kích thước tối đa 2m x 1,5m
	- Thầy Hoa
- Thầy Hòa

	4
	Chỉ huy nghi lễ
	1
	- Chỉ huy: 1
	- Em Minh Nghi 5/1: Đồng phục nghi lễ 
	Từ 40cm đến 1m
	

	2. 5

5
	Đội trống, 


	17
	- Trống cái: 2

-Trống con: 10
- Kèn: 04
- Chập giả: 1


	Đồng phục nghi lễ 
	
	- Cô Hoa

- Cô Ng.Phượng

- Cô Hà

- Cô Thắm

- Cô Trâm

	3. 
	
	KHỐI NGHI THỨC -  SỐ LƯỢNG 43 ĐV

	6
	Đội nghi thức
	43

(4 em dự bị)
	- Cấp hiệu chỉ huy đội: 9 (LĐT hoặc CHI ĐT(1), phân đội trưởng(4), phân đội phó (4) 

- Kim tây: 15

- Gây giày: (Đội nghi thức, nghi lễ):43 cặp

- Khăn quàng đỏ: 100

- Dây nơ và thun cột tóc: 43 cặp

	Áo sơ mi trắng (dán lo go trường nếu có; Quần (hoặc váy) màu sẫm, giày ba ta, dây giày màu. đeo khăn quàng
	- Đeo ở tay áo trái dưới cầu vai 5cm 

- Nón (Nơ) Múa hát tập thể

	- Cô Hoa

- Cô Khanh

- Cô Châu

- Cô Mùi

- Thầy Tuấn



	4. 
	
	KHỐI CỔ ĐỘNG - SỐ LƯỢNG: 59

	7
	Tuyên truyền Tự hào truyền thống; tiếp bước cha anh
	13
	- Tuyên truyền Tự hào truyền thống; Tiếp bước cha anh; Thiết kế Logo 50 năm kỷ niệm GPMN

- Logo Đoàn: 4 

- Logo Đội: 4 


	- Lớp 3/4: Đồng phục trường; Đeo khăn quàng, nón cổ đông (nếu có)
	-1 em đi đầu cẩm bảng Tuyên Truyền
- Mỗi hàng 4 em x 3 hàng
	GVCN 

	8
	Tuyên truyền Ngày hội toàn thắng 
	17
	- Tuyên truyền Ngày hội toàn thắng; Logo hình ảnh 50 năm Giải Phóng Miền Nam 


	-Lớp 1/1 (9HS): Trang phục đội dân công; 

- Lớp 1/2 (8HS): trang phục du kích miền Nam, áo bà ba, dây nịt xanh, nón tai bèo, khăn rằn
	-1 em đi đầu cẩm bảng Tuyên Truyền

- Mỗi hàng 4 em 
	GVCN

	9
	Tuyên truyền hát mừng chiến công
 
	13
	- Logo huy hiệu Trường

- Cờ giải phóng

- Cành Mai; Cành Đào


	- Lớp 3/1 (13 HS): Trang phục 3 miền 
	-1 em đi đầu cẩm bảng Tuyên Truyền

- Mỗi hàng 4 em x 3 hàng

	GVCN

	5. 1

10
	Đội cờ phướn 
	16
	Cờ phướn màu đỏ.
	- Lớp 3/3: Áo cờ đỏ sao vàng 
	- 4 hàng mỗi hàng 4 em
	GVCN


TỒNG CỘNG: Học sinh: 136
· Lưu ý :

· Thời gian có mặt lúc 06 giờ 10 ngày 19/01/2025 tại Nhà thiếu nhi Quận 10 (139 Bắc Hải, Phường 14, Quận 10).
· Sau khi diễu hành Khối cổ động, Kiệu Bác Hồ sẽ di chuyển theo đường hầm bãi xe và ra về bằng cổng sau. Các Khối còn lại di chuyển vào sân để khai mạc và nhận Giấy Thông hành (thứ tự các bàn thi) do BTC phát.
· Sau khi thi bàn thi chữ U, đội trống kèn di chuyển lên khu vực “Liên hoan Tiếng kèn Đội ta” trên Khu vực Sân thượng của Nhà thiếu nhi. 
· Vị trí các bàn thi như sau:
· Khối diễu hành : bao gồm 03 Khối: Khối Nghi lễ, Khối Nghi thức, Khối cổ động tập trung tại sân banh và diễu hành trên đường Bắc Hải. Số thứ tự của Liên đội Lê Thị Riêng là 04.
· Vòng tròn và hàng dọc: Sân banh bên cạnh Nhà thiếu nhi.

· Chữ U sân trước Nhà thiếu nhi

· Hàng ngang: Trước sảnh Hội trường 1 Nhà thiếu nhi.



GV. TỔNG PHỤ TRÁCH







HIỆU TRƯỞNG
